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MỞ ĐẦU 

Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và 

môi trường” là một nội dung của Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của 

Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2016 - 2020.  

Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là xây dựng một Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia 

về quan trắc tài nguyên và môi trường nhằm thu nhận, quản lý, tổ chức lưu trữ 

tập trung, cập nhật và chia sẻ, khai thác một cách kịp thời và liên tục về thông 

tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. 

Đề án được xây dựng với mục tiêu đổi mới cách thức thu nhận, quản lý số 

liệu điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường hiện nay, đáp ứng nhu cầu thông 

tin, dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên đất, biển 

và hải đảo, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Đề án thực hiện mục tiêu của Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên 

và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016: “Tạo lập, quản lý và 

khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; nâng 

cấp, hiện đại hóa các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu tài nguyên và môi 

trường, các phòng phân tích thí nghiệm phục vụ hệ thống mạng quan trắc”. 
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CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT 

 

TNMT  Tài nguyên và Môi trường 

CNTT  Công nghệ thông tin 

CSDL   Cơ sở dữ liệu 

Hệ CSDL  Hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường 
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PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Cơ sở xây dựng Đề án 

1. Cơ sở pháp lý  

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử; 

- Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 

- Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 về việc thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng dữ liệu về TNMT; 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 

2016 - 2025; 

- Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ TNMT về ban 

hành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch Mạng lưới 

quan trắc TNMT quốc gia; 

- Quyết định số 1942/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 

TNMT  phê duyệt danh mục dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới bổ sung năm 

2016. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và 

môi trường” được đề xuất trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế như sau: 

- Nhu cầu khai thác và chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc một cách thống 

nhất để xử lý, phân tích và công bố kịp thời, phục vụ công tác bảo vệ môi trường 

và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh; 

- Cơ sở về dữ liệu: Các CSDL về quan trắc đã, đang được xây dựng và 

hình thành theo địa phương, theo vùng phục vụ đa mục tiêu: 

+ Thông tin, số liệu quan trắc trong Kho dữ liệu chống hạn, xâm nhập 

mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 
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+ Thông tin, số liệu quan trắc trong Trung tâm dữ liệu khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long; 

+ Thông tin, số liệu quan trắc trong Kho dữ liệu chống hạn, xâm nhập 

mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 

+ CSDL quan trắc môi trường quốc gia; 

+ CSDL về quan trắc TNMT đang được quản lý và vận hành tại Trung 

ương (Bộ TNMT và các bộ, ngành khác) và một số địa phương trên cả nước. 

- Cơ sở về khoa học - công nghệ: 

+ Mạng lưới trạm quan trắc TNMT đã được rà soát, quy hoạch theo Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016. Từ đó, việc thu nhận, truyền dữ liệu từ 

các trạm quan trắc về trung tâm xử lý được thực hiện một cách tự động trên môi 

trường mạng; 

+ Sự phát triển công nghệ hiện đại như IoT (Internet Of Things), Big Data 

(Cơ sở dữ liệu lớn), điện toán đám mây… tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây 

dựng, thiết lập mạng lưới trạm quan trắc thông minh và tổ chức lưu trữ, quản lý 

CSDL quan trắc phục vụ đa mục tiêu; 

+ Các bài học, kế thừa công nghệ đã được đúc kết từ quá trình thực hiện 

các dự án, nhiệm vụ về quan trắc tại Trung ương và địa phương. 

II. Hiện trạng tình hình quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu quan 

trắc TNMT 

1. Hiện trạng mạng lƣới quan trắc TNMT tại Trung ƣơng và địa 

phƣơng 

1.1. Hiện trạng mạng lƣới quan trắc TNMT 

1.1.1. Hiện trạng mạng lưới quan trắc TNMT 

Mạng quan trắc TNMT trước năm 2007 (trước khi Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng quan trắc TNMT quốc gia) gồm 499 trạm 

quan trắc, 1.051 điểm quan trắc và 641 công trình quan trắc. Giai đoạn từ năm 

2007- 2015 xây dựng được 162 trạm quan trắc, 822 điểm quan trắc và 150 công 

trình quan trắc.  

Trong thời gian từ năm 2007-2015, do sự phát triển về kinh tế và các yếu 

tố khách quan khác, một số trạm quan trắc đã phải di chuyển vị trí, không tiếp 
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tục quan trắc ở vị trí cũ, cụ thể: 

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn: 5 trạm khí tượng phải di chuyển vị trí (Pha 

Đin, Lai Châu, Lục Ngạn, Hưng Yên, Phan Rang), 6 trạm thủy văn phải di 

chuyển (Mường Tè, Lai Châu, Thạch Hãn, Bình Tường, KonP Lông, Mỹ 

Thanh), 3 trạm thủy văn bị giải thể (Quỳnh Nhai, Kỳ Phú, Tà Xa), 1 trạm khí 

tượng bị giải thể (Quỳnh Nhai); 

- Lĩnh vực Tài nguyên nước: Trong quá trình vận hành có 56 công trình 

đã hư hỏng, hoặc hoàn thành nhiệm vụ quan trắc nên đã được dừng quan trắc; 

Đến năm 2015 có 657 trạm quan trắc, 1.877 điểm quan trắc và 735 công 

trình quan trắc hoạt động, trong đó có 79 trạm môi trường không khí, nước sông, 

hồ lồng ghép trong trạm khí tượng thủy văn, 20 trạm hải văn lồng ghép trong 

trạm khí tượng hải văn. Số liệu tổng hợp cụ thể trong bảng 1. 

Bảng :. Tổng hợp số liệu các công trình, trạm, điểm quan trắc đã thực hiện theo quy 

hoạch mạng quan trắc TNMT giai đoạn 2007 - 2015 

TT 

Mạng quan 

trắc thành 

phần 

Công 

trình/Điểm/ 
Xây 

dựng 

trƣớc 

2007 

Xây 

dựng 

từ 

2007-

2015 

Số 

lƣợng 

hiện 

tại 

Ghi chú 
Trạm quan 

trắc 

  Tổng 

Trạm quan 

trắc 
499 62 657 

Có 1 trạm khí tượng, 3 trạm 

thủy văn bị giải thể 

Điểm quan 

trắc 
1.051 822 1.877 

Quan trắc nước dưới đất  (4 

điểm quan trắc đã hư hỏng 

hoặc hoàn thành mục tiêu quan 

trắc hiện không còn vận hành) 

Công trình 641 150 735 

 Quan trắc nước dưới đất (56 

công trình đã hư hỏng hoặc 

hoàn thành mục tiêu quan trắc 

hiện không còn vận hành) 

1 

Khí 

tượng - 

thủy 

văn 

Tổng 
Trạm quan 

trắc 
450 125 571 

 Có 3 trạm thủy văn, 1 trạm khí 

tượng bị giải thể 

 

Điểm quan 

trắc 
470 376 846   

Khí Trạm quan 179 16 194 Có 1 trạm khí tượng bị giải thể 
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TT 

Mạng quan 

trắc thành 

phần 

Công 

trình/Điểm/ 
Xây 

dựng 

trƣớc 

2007 

Xây 

dựng 

từ 

2007-

2015 

Số 

lƣợng 

hiện 

tại 

Ghi chú 
Trạm quan 

trắc 

tượng trắc 

Điểm quan 

trắc 
- - -   

Thủy 

văn 

Trạm quan 

trắc 
248 109 354 Có 3 trạm thủy văn bị giải thể 

Điểm quan 

trắc 
-  -  -   

Hải 

văn 

Trạm quan 

trắc 
23   23 

20 Trạm Hải văn lồng ghép 

trong trạm Khí tượng - Thủy 

văn; 3 trạm Hải văn nằm độc 

lập. 

Điểm quan 

trắc 
- - -   

Đo 

mưa 

Trạm quan 

trắc 
 - -  -    

Điểm quan 

trắc 
402 353 755   

Đo 

mặn 

Trạm quan 

trắc 
-  -  -    

Điểm quan 

trắc 
68 23 91   

2 

Tài 

nguyên 

nước 

Tổng 

Trạm quan 

trắc 
39 20 59   

Điểm quan 

trắc 
288 91 375   

Công trình 641 150 735   

Nước 

mặt 

Trạm quan 

trắc 
- 15 15   

Nước Trạm quan 39 5 44   
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TT 

Mạng quan 

trắc thành 

phần 

Công 

trình/Điểm/ 
Xây 

dựng 

trƣớc 

2007 

Xây 

dựng 

từ 

2007-

2015 

Số 

lƣợng 

hiện 

tại 

Ghi chú 
Trạm quan 

trắc 

dưới 

đất 

trắc 

Điểm quan 

trắc 
288 83 367 

Quan trắc nước dưới đất  (4 

điểm quan trắc đã hư hỏng 

hoặc hoàn thành mục tiêu quan 

trắc hiện không còn vận hành) 

Công trình 641 150 735 

 Quan trắc nước dưới đất (56 

công trình đã hư hỏng hoặc 

hoàn thành mục tiêu quan trắc 

hiện không còn vận hành) 

3 Môi trường  

Trạm quan 

trắc 
10 7 17 

Trạm quan trắc tác động môi 

trường vùng và trạm quan trắc 

tự động (Không khí, Nước 

mặt) 

Điểm quan 

trắc 
293 290 583 Điểm lấy mẫu 

4 
Đo đạc và bản 

đồ 

Trạm quan 

trắc 
- 6 6 Bộ TNMT quản lý: 6 trạm 

Điểm quan 

trắc 
 - 73 73 Điểm mốc  

5 
Biển và hải đảo 

VN  

Trạm quan 

trắc 
- 4 4 

1 trạm trung tâm tại Hà Nội 

3 trạm: Hải Phòng, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình 

Điểm quan 

trắc 
-  -  -    

1.1.2. Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT theo Quyết định 90/QĐ-

TTg ngày 12/01/2016 

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Chính phủ đã ban hành quyết định số 

90/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai 

đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu “Xây dựng hệ thống 
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quan trắc TNMT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ 

hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực Châu Á”. Để 

cụ thể hóa các mục tiêu và nội dung thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 của 

Quyết định số 90/QĐ-TTg, Bộ TNMT ban hành Quyết định số 2044/QĐ-

BTNMT về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch Mạng 

lưới quan trắc TNMT quốc gia, cụ thể như sau:  

a) Giai đoạn 2016 - 2020: 

- Nâng cấp và hiện đại hóa các trạm quan trắc TNMT hiện có; xây dựng 

và đưa vào vận hành ít nhất 1/2 số trạm, điểm quan trắc dự kiến xây mới; trọng 

tâm là những khu vực, những yếu tố quan trắc có nhu cầu cấp bách phục vụ dự 

báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; bao gồm: 

+ 1.035 trạm quan trắc: Hiện có 671 trạm (trong đó nâng cấp 48 trạm) xây 

mới 364 trạm; 

+ 4.951 điểm quan trắc: Hiện có 1.877 điểm (trong đó nâng cấp 449 

điểm), xây mới 3.074 điểm; 

+ 1.146 công trình quan trắc: Hiện có 735 công trình, xây mới 411 công 

trình. 

- Tăng cường năng lực truyền tin giữa các trạm quan trắc, các trung tâm 

xử lý và quản lý dữ liệu TNMT; tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả CSDL 

quan trắc TNMT; nâng cấp, hiện đại hóa các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu 

TNMT, các phòng phân tích thí nghiệm phục vụ hệ thống mạng quan trắc. 

b) Giai đoạn 2021 - 2025: 

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm, điểm và yếu 

tố quan trắc mới trong quy hoạch, đưa mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia của 

Việt Nam đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của 

khu vực Châu Á, bao gồm: 

+ 1.312 trạm quan trắc: Hiện có 1.035 trạm (trong đó nâng cấp 52 trạm), 

277 trạm xây mới; 

+ 5.847 điểm quan trắc: Hiện có 4.951 điểm (trong đó nâng cấp 33 điểm), 

896 điểm xây mới; 

+ 1.557 công trình quan trắc: Hiện có 1.146 công trình, xây mới 411 công 
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trình. 

- Hoàn thành nâng cấp các phòng thí nghiệm, hiện đại hóa các trung tâm 

xử lý; CSDL TNMT, bảo đảm thông tin đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao. 

c) Tầm nhìn đến năm 2030: 

- Hệ thống quan trắc TNMT hiện đại, đạt trình độ hàng đầu tại khu vực 

Đông Nam Á, hội nhập với khu vực và thế giới, bao gồm: 

+ 1.545 trạm quan trắc: Hiện có 1.312 trạm (trong đó nâng cấp 59 trạm), 

233 trạm xây mới; 

+ 6.347 điểm quan trắc: Hiện có 5.847 điểm (trong đó nâng cấp 23 điểm), 

500 điểm xây mới; 

+ 1.557 công trình quan trắc. 

1.2. Hiện trạng quan trắc TNMT tại các bộ, ngành 

Ngoài việc tham gia Mạng lưới quan trắc TNMT do Bộ TNMT quản lý, 

nhiều bộ, ngành cũng tiến hành quan trắc một số thông số về TNMT phục vụ 

yêu cầu quản lý, chuyên môn nghiệp vụ đặc thù. Các thông tin, số liệu được chia 

sẻ với Bộ TNMT thông qua hình thức công văn khi có nhu cầu sử dụng. Cụ thể:  

Bộ Công An: quan trắc môi trường không khí, môi trường nước thải, môi 

trường nước dưới đất, môi trường nước mặt. 

Bộ Giao thông Vận tải: quan trắc lĩnh vực hàng không (radar thời tiết, 

thu ảnh mây vệ tinh MT-SAT), quan trắc khí tượng, quan trắc hải văn 

ARROYO. 

Bộ Khoa học và Công nghệ: quan trắc phóng xạ môi trường. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: quan trắc môi trường đất, 

quan trắc môi trường nước mặt vùng NTTS, quan trắc môi trường cửa sông ven 

biển, quan trắc môi trường biển ven bờ. 

Bộ Quốc phòng: quan trắc môi trường tại một số cơ sở sản xuất quốc 

phòng, một số điểm tồn lưu chất độc hóa học/đioxin. 

Bộ Xây dựng: quan trắc môi trường không khí, môi trường nước mặt, 

môi trường nước dưới đất. 

Bộ Y tế: quan trắc chất thải từ hệ thống các bệnh viện trong cả nước. 
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Số lượng các trạm, điểm, công trình quan trắc liên quan đến TNMT tại 

các bộ, ngành được thống kê tại bảng sau:  

Bảng 2: Thống kê số lượng trạm, điểm, công trình quan trắc tại các bộ, ngành 

STT Các bộ, ngành 

Số lƣợng trạm, 

điểm, công trình 

quan trắc TNMT 

Ghi chú 

1 Bộ Công an  65 
 

2 Bộ Công thương  - Không có số liệu 

3 Bộ Giáo dục và Đào tạo  - Không có quan trắc 

4 Bộ Giao thông Vận tải  26 
 

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  -  Không có quan trắc 

6 Bộ Khoa học và Công nghệ  42 
 

7 
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

- Không có quan trắc 

8 Bộ Ngoại giao  - Không có quan trắc 

9 Bộ Nội vụ  - Không có quan trắc 

10 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn  

24 
 

11 Bộ Quốc phòng  213 
 

12 Bộ Tài chính  - Không có quan trắc 

13 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông  

- Không có quan trắc 

14 Bộ Tư pháp  - Không có quan trắc 

15 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  

 - Không có quan trắc 

16 Bộ Xây dựng  1 

 

https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-cong-an-9982.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-cong-thuong-9973.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-giao-duc-va-dao-tao-9997.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-giao-thong-van-tai-9990.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-ke-hoach-va-dau-tu-9987.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-9994.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-9995.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-9995.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-ngoai-giao-9983.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-noi-vu-9984.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-9989.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-9989.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-quoc-phong-9981.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-tai-chinh-9988.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-thong-tin-va-truyen-thong-9993.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-thong-tin-va-truyen-thong-9993.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-tu-phap-9986.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-9996.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-9996.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-xay-dung-9991.html
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STT Các bộ, ngành 

Số lƣợng trạm, 

điểm, công trình 

quan trắc TNMT 

Ghi chú 

17 Bộ Y tế  -  Không có số liệu 

  Tổng cộng 371 12 

1.3. Hiện trạng quan trắc TNMT tại địa phƣơng 

Thống kê các trạm quan trắc TNMT tại các địa phương như sau: 

Bảng 2: Thống kê số lượng trạm, điểm, công trình quan trắc tại địa phương 

STT 

Tỉnh – Thành phố 

trực thuộc Trung 

ƣơng 

Số lƣợng trạm, điểm, 

công trình quan trắc 

TNMT 

Ghi chú 

1 An Giang 117 

 2 Bà Rịa – Vũng Tàu 114 

 3 Bạc Liêu 235 

 4 Bắc Giang - Không có số liệu 

5 Bắc Kạn 118 

 6 Bắc Ninh - Không có số liệu 

7 Bến Tre 92 

 8 Bình Dương 144 

 9 Bình Định 6 

 10 Bình Phước 387 

 11 Bình Thuận 309 

 12 Cà Mau 180 

 13 Cao Bằng 84 

 14 Cần Thơ 224 

 

https://www.moha.gov.vn/danh-muc/bo-y-te-9998.html
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STT 

Tỉnh – Thành phố 

trực thuộc Trung 

ƣơng 

Số lƣợng trạm, điểm, 

công trình quan trắc 

TNMT 

Ghi chú 

15 Đà  Nẵng - Không có số liệu 

16 Đắk Lắk - Không có số liệu 

17 Đắk Nông 156 

 18 Điện Biên 50 

 19 Đồng Nai 426 

 20 Đồng Tháp 136 

 21 Gia Lai 87 

 22 Hà Giang 79 

 23 Hà Nam - Không có số liệu 

24 Hà Nội 945 

 25 Hà Tĩnh 280 

 26 Hải Dương - Không có số liệu 

27 Hải Phòng 76 

 28 Hậu Giang 62 

 29 Hòa Bình 620 

 30 Hưng Yên 262 

 31 Kiên Giang 143 

 32 Kon Tum - Không có số liệu 

33 Khánh Hòa 67 

 34 Lai Châu - Không có số liệu 

35 Lạng Sơn 19 
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STT 

Tỉnh – Thành phố 

trực thuộc Trung 

ƣơng 

Số lƣợng trạm, điểm, 

công trình quan trắc 

TNMT 

Ghi chú 

36 Lào Cai 77 

 37 Lâm Đồng 99 

 38 Long An 147 

 39 Nam Định 139 

 40 Ninh Bình 157 

 41 Ninh Thuận 133 

 42 Nghệ An 111 

 43 Phú Thọ 366 

 44 Phú Yên 139 

 45 Quảng Bình 89 

 46 Quảng Nam - Không có số liệu 

47 Quảng Ninh 150 

 48 Quảng Ngãi 21 

 49 Quảng Trị 138 

 50 Sóc Trăng 56 

 51 Sơn La - Không có số liệu 

52 Tây Ninh 76 

 53 Tiền Giang 123 

 54 TP HCM 161 

 55 Tuyên Quang 15 

 56 Thái Bình 130 
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STT 

Tỉnh – Thành phố 

trực thuộc Trung 

ƣơng 

Số lƣợng trạm, điểm, 

công trình quan trắc 

TNMT 

Ghi chú 

57 Thái Nguyên - Không có số liệu 

58 Thanh Hóa 207 

 59 Thừa Thiên Huế 142 

 60 Trà Vinh - Không có số liệu 

61 Vĩnh Long 198 

 62 Vĩnh Phúc 5 

 63 Yên Bái 23 

 
 

Tổng cộng 8.320 51 

2. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, 

quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc TNMT 

Theo khảo sát sơ bộ, hiện trạng của việc thu thập, quản lý và cung cấp 

thông tin dữ liệu, số liệu quan trắc TNMT thể hiện như sau: 

 

Hình 1: Mô hình thu thập, quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu, số liệu quan trắc  

- Về loại hình quan trắc: Thông tin, số liệu về quan trắc TNMT được quản 

lý theo loại hình quan trắc định kỳ, đột xuất và quan trắc tự động. 
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- Nguồn số liệu quan trắc: 

+ Mạng lưới trạm quan trắc TNMT của các lĩnh vực; 

+ Các chương trình quan trắc do một số đơn vị thuộc Bộ TNMT; 

+ Công tác quan trắc về TNMT ở địa phương; 

+ Công tác quan trắc về TNMT từ các bộ, ngành. 

- Thông tin dữ liệu quan trắc được truyền gửi về đơn vị quản lý thông qua 

mạng Internet: 

 + Đối với các trạm quan trắc tự động: dữ liệu tự động truyền về đơn vị 

quản lý theo thời gian thực; 

 + Đối với các trạm quan trắc không tự động: dữ liệu sẽ được lưu trữ và 

truyền về đơn vị quản lý không theo thời gian thực mà thông qua các công cụ 

nhập thủ công. 

- Quản lý, khai thác thông tin, số liệu tại Bộ TNMT: 

+ Các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc tự lưu trữ, quản lý thông tin, số 

liệu của mình; cung cấp, chia sẻ, báo cáo theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu trong 

phạm vi dữ liệu quan trắc của đơn vị. Hiện nay, hầu hết các đơn vị chuyên 

ngành thuộc Bộ TNMT đã được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (trung tâm 

dữ liệu, đường truyền) để tổ chức, lưu trữ thông tin, dữ liệu quan trắc dưới dạng 

CSDL; 

+ Các thông tin (có thể cùng một lĩnh vực) do nhiều đơn vị quản lý, phân 

tán; không đồng bộ, thống nhất về nội dung, quy cách, thời gian quan trắc; tồn 

tại nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin; 

+ Công tác tiếp cận và cung cấp, khai thác thông tin, số liệu còn khó khăn, 

nhất là các đối tượng ở xa và có yêu cầu tổng hợp, tích hợp. 

- Việc quản lý, khai thác, sử  dụng số liệu quan trắc TNMT của các bộ, 

ngành: do số liệu không lớn và nhiều đơn vị thực hiện nên tự quản lý theo từng 

đơn vị, số liệu dưới dạng file text, cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản. 

- Hiện trạng quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tại địa phương: 

+ Một số địa phương đã tổ chức lưu trữ thông tin, dữ liệu quan trắc 

TNMT dưới dạng CSDL (như Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai,…). Các thông 
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tin, dữ liệu quan trắc được thể hiện dưới dạng các chỉ số chất lượng phổ biến tới 

cộng đồng phát trên bảng điện tử tại những nơi công cộng hoặc truyền tải tới 

cộng đồng thông qua cổng thông tin hoặc tạp chí bảo vệ môi trường… 

+ Các địa phương khác quản lý lưu trữ thông tin dữ liệu dưới dạng file 

(.xls, .doc) hoặc không đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thu nhận trực 

tiếp, quản lý, lưu trữ dữ liệu. 

+ Việc cung cấp, chia sẻ thông tin được thực hiện thông qua các thủ tục 

hành chính. 

3. Đánh giá chung 

Theo Quyết định 90/QĐ-TTg, Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT đến năm 

2020, sẽ có khoảng hơn 7.000 các trạm, điểm, công trình quan trắc; đến năm 

2030, sẽ có ít nhất khoảng 10.000 các trạm, điểm, công trình quan trắc tham gia 

vào Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ 

bản phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên đất, biển và hải 

đảo, khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội; phục vụ dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô 

nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hiện nay đang có khoảng gần 8.700 trạm, điểm quan trắc do các bộ, 

ngành (12 Bộ) và địa phương (51 Tỉnh) quản lý, chưa kể còn có các trạm quan 

trắc do các tổ chức, doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý phục vụ báo cáo các 

số liệu liên quan đến môi trường trong quá trình kinh doanh, sản xuất. 

Các trạm quan trắc đang được quản lý theo 4 nhóm đối tượng (Bộ TNMT; 

các bộ, ngành; các địa phương; doanh nghiệp) theo các quy định hiện hành về 

phân cấp và giao trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế dữ liệu về quan 

trắc TNMT cũng đang được quản lý rời rạc theo 4 nhóm đối tượng và phân cấp 

quản lý nhỏ hơn trong từng nhóm đối tượng. Do đó thông tin, số liệu quan trắc 

chưa được quản lý thống nhất, đồng bộ, gây khó khăn cho công tác khai thác, sử 

dụng. 

Chưa có cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu 

quan trắc giữa các đơn vị trong Bộ, với các bộ, ngành, địa phương nên việc khai 

thác, chia sẻ thông tin còn không thống nhất hoặc mất nhiều thời gian do phải 

thực hiện các thủ tục hành chính giữa các đơn vị quản lý dữ liệu. 
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Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, quản lý lưu trữ, phân 

tích và cung cấp thông tin, dữ liệu không đồng bộ và thống nhất ở Trung ương 

và địa phương. Vấn đề cung cấp thông tin, dữ liệu cho cá nhân, tổ chức, doanh 

nghiệp còn hạn chế, chưa theo thời gian thực, dẫn đến bị động trong quá trình 

ứng phó với thảm họa môi trường, giảm thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí 

hậu. 

Điều này đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống nhằm phục vụ tập hợp, quản 

lý thống nhất các thông tin dữ liệu từ các trạm quan trắc, đảm bảo thông tin điều 

tra cơ bản được khai thác hiệu quả và phát huy tối đa giá trị của dữ liệu. 

III. Mối quan hệ giữa Đề án và dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài nguyên và môi trƣờng 

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 

1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà dự án “Xây dựng 

CSDL quốc gia về TNMT” là một nhiệm vụ ưu tiên. Dự án được thực hiện trong 

thời gian 5 năm (2011-2015), đạt được một số kết quả chính như sau: 

- Kiến trúc khung hệ thống CSDL quốc gia về TNMT được xây dựng đã 

đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ TNMT, phù hợp với cơ cấu tổ chức và phân cấp 

quản lý các CSDL chuyên ngành TNMT. 

- Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ được xây dựng trong dự án đã theo 

đúng định hướng công nghệ trong kiến trúc, và áp dụng thành công trong việc 

xây dựng CSDL và phát triển các phần mềm ứng dụng. 

- Thiết lập và triển khai thành công hệ thống CSDL quốc gia về TNMT 

theo mô hình tổ chức và mô hình kiến trúc đã được đề xuất, trên nền tảng hệ 

thống máy chủ ảo hóa được cung cấp từ Dự án Xây dựng hệ thống mạng thông 

tin ngành TNMT. Hệ thống CSDL quốc gia về TNMT bao gồm 01 hệ thống 

trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT, các hệ thống CSDL thành phần 

phân tán (logic) tại các đơn vị trực thuộc và một số CSDL TNMT cấp địa 

phương của một số tỉnh tham gia thử nghiệm dự án. 

- Hạng mục xây dựng CSDL ngành TNMT đã hoàn thành được một số 

phần công việc rất quan trọng: 

+ Xây dựng được CSDL nền địa lý 02 tỷ lệ 1/250.000; 1/50.000 và ảnh vệ 

tinh SPOT5 tỷ lệ 1/50.000 hoàn chỉnh phủ trùm toàn quốc (phần đất liền). 

+ Xây dựng được một số CSDL thành phần của các lĩnh vực như: Khí 

tượng thủy văn, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, đất đai… 
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- Xây dựng được một số tiêu chuẩn của từng loại dữ liệu cụ thể cho 

metadata, danh mục dữ liệu theo chuẩn quốc tế. 

- Phát triển và đưa vào vận hành hệ thống các phần mềm đảm bảo cho  

nghiệp vụ từ thu thập, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu để đưa vào quản lý, lưu trữ 

khai thác đến việc đồng bộ dữ liệu, tìm kiếm, quản lý, cung cấp và chia sẻ dữ 

liệu đối với các CSDL chính.  

- Đã thực hiện việc đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống các 

phần mềm hệ quản trị CSDL lớn và phần mềm GIS. Việc đầu tư đúng, đưa vào 

sử dụng, áp dụng được hết các tính năng của hệ thống phần mềm thương mại 

góp phần vào thành công trong công tác triển khai hệ thống CSDL quốc gia về 

TNMT. 

- Thực hiện việc thử nghiệm và triển khai thành công mô hình CSDL 

TNMT cấp địa phương (cấp tỉnh) tại các tỉnh trong phạm vi thử nghiệm của dự 

án. Nội dung bao gồm thử nghiệm triển khai về thu thập, quản lý dữ liệu và thử 

nghiệm về mặt công nghệ.  

Các kết quả thành công ban đầu của việc thử nghiệm xây dựng CSDL 

TNMT cấp địa phương là cơ sở để các tỉnh, thành phố xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống CSDL TNMT tại địa phương. Ở một số địa phương, trên cơ sở hỗ trợ 

của dự án, các Sở TNMT đã xây dựng, trình và được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT toàn tỉnh. 

Dự án đã tiến hành đào tạo các công nghệ mới của thế giới cho đội ngũ 

cán bộ chuyên trách về CNTT thuộc các đơn vị  thuộc Bộ TNMT và một số Sở 

TNMT trong phạm vi thử nghiệm. Qua đó đã đáp ứng yêu cầu bảo trì, vận hành 

và phát triển hệ thống. Các kiến thức thu thập được đúng với nhu cầu và định 

hướng phát triển về công nghệ trong ngành TNMT ở thời điểm hiện tại và tương 

lai gần. 

Sản phẩm giao nộp của các đơn vị tham gia thực hiện Dự án đều đủ khối 

lượng và đạt chất lượng tốt vì có sự giám sát chặt chẽ theo quy trình. 

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn kinh phí (mới được cấp 22%),  kết quả 

của dự án còn cần lưu ý một số điểm sau: 

- Cần tiếp tục xây dựng, cập nhật hoàn chỉnh được tất cả các bộ dữ liệu 

của các CSDL thành phần các lĩnh vực, để triển khai được đầy đủ các hệ thống 

CSDL thành phần tại các lĩnh vực theo mô hình kiến trúc phân tán; 

- Việc khai thác các sản phẩm cơ sở dữ liệu của dự án giữa các lĩnh vực 

còn khó khăn do chưa hình thành quy chế chung. Trách nhiệm của các đơn vị 

chuyên môn thuộc Bộ TNMT trong việc vận hành, cập nhật các CSDL chuyên 
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ngành do lĩnh vực phụ trách còn chưa được thực hiện đầy đủ. 

Dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trên cơ sở điều chỉnh mức độ ưu 

tiên các hạng mục nhằm phục vụ trực tiếp Chính phủ điện tử của Bộ TNMT theo 

nội dung Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động hành chính của Bộ TNMT phục vụ tốt hơn cho người dân và 

doanh nghiệp gắn với chương trình tổng thể về cải cách hành chính. Xác định 

nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 

2020, Đề án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT là nội dung chính 

của giai đoạn thực hiện tiếp theo của Dự án. 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT là một thành phần của CSDL 

quốc gia về TNMT. 

IV. Sự cần thiết thực hiện Đề án 

1. Sự cần thiết 

Thông tin, số liệu quan trắc TNMT là những tư liệu quý, phục vụ hữu ích 

cho việc quản lý TNMT, góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, 

bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên.  

a. Thực hiện đề án là cần thiết do đƣợc quy định tại các văn bản pháp 

lý sau: 

- Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 

2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: 

- Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ TNMT về ban 

hành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch Mạng lưới 

quan trắc TNMT quốc gia. 
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b. Việc đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trƣờng của ngành TNMT và chính quyền các cấp 

Trong thời gian vừa qua, hoạt động quan trắc TNMT tại  Trung ương và 

địa phương đã đáp ứng một phần nhu cầu về số liệu, thông tin phục vụ công tác 

bảo vệ TNMT, xây dựng các báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội và đề xuất các 

biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nhiều báo cáo, số liệu kết 

quả quan trắc đã được công bố để cộng đồng tiếp cận và sử dụng phục vụ cho 

các mục đích nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng, hội nhập và 

chia sẻ quốc tế...  Ngoài ra, một số thông tin, số liệu quan trắc được thể hiện 

dưới dạng các chỉ số chất lượng môi trường phổ biến tới cộng đồng phát trên 

bảng điện tử tại những nơi công cộng hoặc truyền tải tới bạn đọc thông qua cổng 

thông tin hoặc tạp chí bảo vệ môi trường… Riêng đối với công tác quản lý, số 

liệu quan trắc được chuyển tải thường xuyên, liên tục qua màn hình giám sát, tin 

nhắn di động… tới Lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên vẫn tồn tại các vấn đề trong 

thực tiễn như sau: 

- Có sự chồng chéo, trùng lặp trong công tác quan trắc giữa các bộ, ngành, 

thậm chí là giữa các đơn vị trong cùng Bộ, giữa các cơ quan tổ chức với nhau. 

Chưa có sự phối hợp, chia sẻ, sử dụng kết quả quan trắc giữa các đơn vị với 

nhau, dẫn đến khả năng  lãng phí về thời gian, công sức và nguồn lực của xã hội.  

- Tại các địa phương, các số liệu quan trắc chủ yếu lưu trữ trong các báo 

cáo giấy, tệp văn bản và số liệu trong các bảng tính do đó chưa đáp ứng kịp thời, 

khó khăn và tốn thời gian khi tra cứu, khai thác; chưa phát huy được hết các giá 

trị của các số liệu này; Số liệu thu thập được chưa được đồng bộ, gây khó khăn 

cho việc khai thác, sử dụng, chưa đủ tin cậy để đánh giá và dự báo phục vụ cho 

công tác hoạch định chính sách bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững.  

- Do chưa có CSDL thống nhất thông tin, dữ liệu về quan trắc TNMT nên 

công tác khai thác, sử dụng thông tin, số liệu gặp nhiều khó khăn nhất là đối với 

dữ liệu tổng hợp hoặc trong phạm vi rộng, chưa đáp ứng kịp thời được công tác 

quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; không đáp ứng được nhu cầu số liệu 

tích hợp và các sản phẩm của quá trình xử lý chuyên môn (đòi hỏi càng đầy đủ 

số liệu càng tốt) phục vụ của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân.  
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- Việc công bố, công khai thông tin quan trắc TNMT vì thế mà không đầy 

đủ, không cung cấp được cái nhìn tổng quát, đầy đủ đối với hiện trạng về tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. Nên chưa hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh 

nghiệp trong vấn đề chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến 

đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. 

- Việc phân tích, so sánh đánh giá xu hướng theo thành phần, theo vùng 

lãnh thổ, hoặc theo thời gian, việc phục vụ đa mục tiêu, phát huy hiệu quả và 

tính chất quan trọng của thông tin dữ liệu, phục vụ hoạch định các chính sách, 

định hướng về TNMT, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững khó thực 

hiện. 

- Công nghệ thông tin chưa được ứng dụng mạnh trong mạng quan trắc để 

thu thập, quản lý, xử lý, trao đổi và cung cấp thông tin. Chưa có kết nối mạng 

thông tin giữa các trạm quan trắc tại Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra, thời gian gần đây liên tục xảy ra các thảm họa về môi trường. 

Quá trình thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin (trong đó phần lớn là thông tin, 

số liệu về quan trắc) phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, xác định nguyên nhân, 

đánh giá thiệt hại còn lúng túng và mất nhiều thời gian. 

Như vậy việc thiết lập và vận hành CSDL quốc gia, tập hợp thống nhất tất 

cả các số liệu quan trắc về TNMT được coi là giải pháp tối ưu giải quyết các vấn 

đề nêu trên. Với các lý do trên việc thực hiện đề án là rất cần thiết. 

2. Sự phù hợp với mục tiêu, chiến lƣợc, kế hoạch và quy hoạch 

Đề án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư được ban hành qua các văn 

bản sau: 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
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PHẦN II: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 

I. Quan điểm đầu tƣ xây dựng đề án 

a)  Phù hợp với Quy hoạch Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai 

đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

b) Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT là một hệ thống hiện đại thống 

nhất, thu nhận, tập hợp, quản lý đầy đủ các nguồn thông tin quan trắc, liên tục 

được cập nhật, được kết nối và chia sẻ thông tin từ các bộ, ngành và địa phương 

với sự quản lý của Bộ TNMT; 

c) Thông tin dữ liệu quan trắc TNMT phải đảm bảo tính khách quan, 

chính xác, tiến tới đáp ứng theo thời gian thực. 

d) Bảo đảm cung cấp, chia sẻ và khai thác thông tin đầy đủ, kịp thời, 

thuận tiện đáp ứng yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; kết nối, liên thông với khu vực và quốc tế; 

đ) Là cơ sở cho công tác phân tích, xử lý, tổng hợp tạo ra các sản phẩm, 

dịch vụ phục vụ quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiên cứu khoa học phục vụ 

phát triển chung của ngành TNMT; 

e) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư đảm bảo tính hiện 

đại, đồng bộ, tiên tiến trên cơ sở kế thừa, phát triển hạ tầng CNTT hiện có của 

Bộ TNMT, kết nối với các hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa 

phương; 

h) Từng bước đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm  

công tác thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ CSDL. 

II. Mục tiêu của đề án 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thiết lập Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT trong thành phần CSDL 

quốc gia về TNMT trên cơ sở công nghệ hiện đại phục vụ quản lý thống nhất và 

chia sẻ, khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đóng góp thiết 

thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Thu nhận, tích hợp đầy đủ, thống nhất CSDL quốc gia về quan trắc 

TNMT,  sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong thu nhận, tổ chức quản 
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lý CSDL bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; 

- Tạo lập được môi trường chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu thuận tiện, 

đáp ứng theo thời gian thực phục vụ đa mục đích, đa ngành, đa lĩnh vực; 

- Xác lập các quy định về nội dung dữ liệu, thu nhận, quản lý và chia sẻ, 

khai thác thông tin dữ liệu. Tạo cơ chế huy động tối đa nguồn lực tham gia thiết 

lập Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT; 

- Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý và 

vận hành hệ thống dữ liệu quan trắc TNMT quốc gia; nâng cao năng lực, hiệu 

quả truyền nhận số liệu của Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia; 

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các 

nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống; 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ môi 

trường, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

III.  Phạm vi của đề án 

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các số liệu quan trắc về TNMT 

của Bộ TNMT, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có quan 

trắc về TNMT. 

IV. Đơn vị chủ trì Đề án, đơn vị phối hợp 

- Cơ quan chủ quản đề án: Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất 

Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, số 28 Phạm Văn 

Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- Đơn vị thực hiện đề án gồm:  

+ Cục Công nghệ thông tin;  

+ Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; 

+ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia; 

+ Viện Khoa học thủy văn và Biến đổi khí hậu; 

+ Cục Quản lý Tài nguyên nước; 

+ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia; 
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+ Tổng Cục Môi trường; 

+ Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

+ Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

+ Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

+ Cục Viễn thám Quốc gia; 

+ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. 

- Các bộ, ngành cùng phối hợp thực hiện gồm:  

+ Bộ Công an; 

+ Bộ Khoa học và Công nghệ; 

+ Bộ Giao thông vận tải; 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

+ Bộ Quốc phòng; 

+ Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+ Bộ Xây dựng; 

+ Bộ Y tế; 

- Các địa phương cùng phối hợp thực hiện gồm:  

Tất cả 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
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PHẦN III: NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. Mô hình hệ thống 

1. Mô hình luồng dữ liệu 

Hiện nay, các cơ quan chuyên ngành thu nhận, quản lý, phân tích và xử lý 

dữ liệu quan trắc dựa trên các trạm quan trắc được giao quản lý. Khi có nhu cầu 

sử dụng các dữ liệu không thuộc phạm vi quản lý thì các cơ quan chuyên ngành 

phải thực hiện các thủ tục hành chính để yêu cầu cung cấp và sử dụng dữ liệu từ 

các cơ quan khác. Việc này dẫn đến một số hạn chế như sau: 

- Tiêu chuẩn dữ liệu không được thống nhất; 

- Dữ liệu thu nhận được không theo thời gian thực; 

- Mất nhiều thời gian khi thực hiện các nghiệp vụ chuyên ngành mang 

tính chất tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn do phải thực hiện các thủ tục hành 

chính. 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT sau khi được xây dựng và đưa 

vào vận hành sẽ giải quyết các vấn đề nêu trên. 

Đối với từng lĩnh vực, ngoài việc sử dụng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, 

còn có thể sử dụng dữ liệu các lĩnh vực khác, các bộ, ngành, địa phương,…để 

tăng cường hiệu quả tối đa trong công tác xử lý, phân tích, đưa ra các báo cáo 

đánh giá, hỗ trợ ra quyết định kịp thời và chính xác.  

Mô hình luồng dữ liệu được đề xuất như sau: 

THU NHẬN DỮ LIỆU
Bộ TN&MT

TÍCH HỢP, QUẢN LÝ

Dữ liệu 
gốc

Các CSDL Dữ liệu phi 
cấu trúc

BIG DATABộ, ngành

Địa phương

PHÂN TÍCH, XỬ LÝ

Phân tích

Xử lý

CÔNG BỐ, KHAI 
THÁC

Thông tin, dữ 
liệu gốc

Báo cáo

Dịch vụ dữ liệu

Hình 2: Mô hình luồng dữ liệu 
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Dữ liệu gốc được thu nhận từ các nguồn sẽ được tích hợp, quản lý trong 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT. Tại đây, các dữ liệu này được cung cấp, 

khai thác phục vụ: 

- Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán chuyên ngành của từng lĩnh 

vực; 

- Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán đa lĩnh vực; 

- Công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu gốc về quan trắc TNMT trên các 

cổng thông tin, website TNMT,… 

Trong phạm vi đề án, đơn vị đề xuất nội dung về phân tích, xử lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc và  hỗ trợ ra quyết định. Theo đó, dữ liệu gốc sẽ được xử 

lý, phân tích phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của các lĩnh vực như dự báo, cảnh 

báo, lập các mô hình, lập các báo cáo đánh giá tổng hợp về TNMT,… 

Tương tự với dữ liệu gốc, Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT sẽ cập 

nhật, tổ chức và quản lý các dữ liệu sau khi được phân tích, xử lý (dữ liệu thứ 

cấp) để công bố và phục vụ khai thác. 

2. Mô hình tổng thể 

Trong phạm vi đề án, Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu sẽ được xây 

dựng để vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT. 

Mô hình hệ thống được đề xuất như sau: 
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Dữ liệu 
gốc

Các CSDL Dữ liệu phi 
cấu trúc

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

(SITE CHÍNH)

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

(SITE DỰ PHÒNG)

BIG DATA

Dữ liệu 
gốc

Các CSDL Dữ liệu phi 
cấu trúc

BIG DATA

TT TÍCH HỢP VÀ XỬ LÝ DL QUAN TRẮC TNMT QUỐC GIA 

Truyền trực 
tiếp

Chuẩn hóa, 
chuyển đổi

Nhập dữ 
liệu

Đồng bộ, 
tích hợp

THU NHẬN

Thông tin, dữ 
liệu gốc

Metadata

Báo cáo

Dịch vụ dữ liệu

Dịch vụ phân 
tích

DỮ LIỆU

Bộ TN&MT

Địa phương

Người dân

Doanh nghiệp

Bộ, ngành

ĐT KHAI THÁC

đồng bộ DL

Bộ, ngành

Địa phương

Tổ chức

Bộ TN&MT

NGUỒN DỮ LIỆU

Hình 3: Mô hình tổng thể 
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Dữ liệu quan trắc TNMT được thu nhận, tích hợp vào hệ thống bao gồm: 

- Dữ liệu quan trắc TNMT từ các lĩnh vực chuyên ngành thuộc Bộ 

TNMT; 

- Dữ liệu quan trắc TNMT từ các bộ, ngành; 

- Dữ liệu quan trắc TNMT từ địa phương; 

- Dữ liệu quan trắc TNMT từ các tổ chức: Doanh nghiệp, Khu công 

nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến xả thải và môi trường,… 

Dữ liệu được thu nhận về Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu qua các 

phương thức: 

- Truyền trực tiếp; 

- Chuẩn hóa, chuyển đổi; 

- Nhập dữ liệu; 

- Đồng bộ, tích hợp từ các nguồn. 

Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu có nhiệm vụ tổ chức, lưu trữ, phân 

tích dữ liệu đã thu nhận, phục vụ nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin. Thông tin, 

dữ liệu phục vụ khai thác, chia sẻ bao gồm: 

- Thông tin, dữ liệu gốc; 

- Metadata dữ liệu; 

- Báo cáo; 

- Dịch vụ dữ liệu; 

- Dịch vụ phân tích dữ liệu. 

Các nhóm đối tượng khai thác, chia sẻ thông tin: 

- Bộ TNMT; 

- Các bộ, ngành khác; 

- Địa phương; 

- Người dân; 

- Doanh nghiệp. 

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng công nghệ thông tin theo mô hình 
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trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng (DC-DR, mô hình có khả 

năng dự phòng và vận hành liên tục). Trong đó, Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ 

liệu quan trắc dự kiến đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT.  Nhằm tận dụng 

các hạ tầng đã được đầu tư như: Hạ tầng các trung tâm dữ liệu, hệ thống kết nối 

mạng WAN ngành TNMT, các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin dữ 

liệu. 

3. Mô hình tổ chức dữ liệu 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT được quản lý tập trung tại Trung 

tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT. Mô hình được thể hiện như sau: 
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TRUNG TÂM TÍCH HỢP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC

Các lĩnh vực thuộc Bộ TNMT

Trung tâm dữ liệu KTTV

Tổ chức, doanh nghiệp

Dữ liệu quốc tế

Trung tâm dữ liệu MT Trung tâm dữ liệu TNN Trung tâm dữ liệu ...

Địa phƣơng

Trung tâm dữ liệu Cần Thơ Trung tâm dữ liệu Quảng Ninh Trung tâm dữ liệu Đồng Nai Trung tâm dữ liệu ...

Bộ, ngành

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

Trạm quan trắc Trạm quan trắc Trạm quan trắc

Truyền gửi

Trạm quan trắc Trạm quan trắc Trạm quan trắc

Truyền gửi

Truyền gửi

Truyền gửi

Truyền gửi

Truyền gửi

Trạm quan trắc

Trạm quan trắc

Trạm quan trắc
Truyền gửi

CSDL File

Đồng bộ/ 
Chia sẻ

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

Trạm quan trắc

Truyền gửi Truyền gửi Truyền gửi

Truyền gửi

Trạm quan trắc

Truyền gửi

Truyền gửi

Truyền gửiTruyền gửiTruyền gửi

Đồng bộ/
Chia sẻ

Truyền gửi

Trạm quan trắc

Trạm quan trắc

Trạm quan trắc

TTDL Bộ GTVT

TTDL Bộ ...

TTDL Bộ NN&PTNN

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

- DL sơ cấp

- DL thứ cấp
File

CSDL quan trắc

Trích chọn đồng bộ/
Chia sẻ

Truyền gửi

Dữ liệu phi cấu trúcDữ liệu gốc

No SQL
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Các CSDL

Dịch vụ dữ liệu nền địa lý

 

Hình 4: Mô hình tổ chức dữ liệu
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Theo mô hình trên, Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT là một hệ 

thống mở, liên tục được cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu. Các nguồn thông 

tin, dữ liệu thành phần như sau: 

- Các lĩnh vực thuộc Bộ TNMT: Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, 

Môi trường, Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Viễn 

thám, Đo đạc và Bản đồ. 

 Thông tin, dữ liệu quan trắc do các lĩnh vực quản lý được cập nhật, bổ 

sung vào Hệ CSDL theo hai cách: 

 + Truyền gửi dữ liệu trực tiếp từ các trạm quan trắc về Trung tâm Tích 

hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT. Với phương án này, dữ liệu gốc (dữ liệu 

sơ cấp) sẽ được tự động cập nhật vào Hệ CSDL; 

 + Đồng bộ thông tin, dữ liệu tại các Trung tâm dữ liệu do các lĩnh vực 

quản lý. Khi sử dụng phương án này, ngoài dữ liệu gốc, các Trung tâm dữ liệu 

có thể cung cấp, chia sẻ cho Hệ CSDL thông tin, dữ liệu đã qua quá trình phân 

tích, xử lý chuyên ngành (dữ liệu thứ cấp) và ngược lại Hệ CSDL có thể cung 

cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu gốc, dữ liệu thứ cấp theo nhu cầu của các Trung 

tâm dữ liệu của lĩnh vực. 

- Các địa phương có quan trắc TNMT: phương án cung cấp thông tin, dữ 

liệu để cập nhật, bổ sung vào Hệ CSDL tương tự như trên. 

- Tổ chức, doanh nghiệp: 

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các cụm công nghiệp, khu công 

nghiệp,… phải tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của Pháp luật và có 

hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; có thiết bị đo lưu lượng nước 

thải. Hiện nay, hệ thống quan trắc môi trường tại các tổ chức, doanh nghiệp đã 

kết nối trực tiếp với Trung tâm dữ liệu của địa phương đáp ứng việc kiểm tra, 

giám sát của cơ quan nhà nước đối với việc sản xuất kinh doanh và mức độ ảnh 

hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, việc này mới thực hiện được ở một số địa 

phương như Quảng Ninh, Đồng Nai,… Do hiện trạng hạ tầng CNTT không đủ 

năng lực nên tại nhiều địa phương, các doanh nghiệp chỉ có thể báo cáo số liệu 

quan trắc bằng email hoặc văn bản hành chính, dẫn tới độ trễ về thời gian và ảnh 

hưởng đến tính khách quan, toàn vẹn của dữ liệu. 
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Đề án đề xuất kết nối trực tiếp Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan 

trắc TNMT với các trạm quan trắc TNMT tại tổ chức, doanh nghiệp với phương 

án: 

+ Đối với các địa phương đã có Trung tâm dữ liệu: Song song với việc 

truyền gửi dữ liệu tới Trung tâm dữ liệu tại địa phương, các trạm quan trắc của 

tổ chức, doanh nghiệp sẽ truyền gửi dữ liệu tới Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ 

liệu quan trắc TNMT; 

+ Đối với các địa phương không đủ năng lực về hạ tầng công nghệ thông 

tin: Các trạm quan trắc của tổ chức, doanh nghiệp sẽ truyền gửi dữ liệu tới 

Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT. Các địa phương quản lý 

địa bàn tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sẽ khai thác thông tin, dữ liệu thông 

qua Hệ CSDL. 

- Các bộ, ngành có quan trắc TNMT: đồng bộ trích chọn thông tin dữ liệu 

quan trắc TNMT đang được quản lý tại các bộ, ngành  để cập nhật, bổ sung vào 

Hệ CSDL. 

- Ngoài các thông tin, dữ liệu quan trắc TNMT, Hệ CSDL quản lý và 

cung cấp các dịch vụ dữ liệu dùng chung kế thừa từ sản phẩm của Dự án Xây 

dựng CSDL quốc gia về TNMT: 

+ Dịch vụ dữ liệu nền địa lý 1/50.000 phủ trùm toàn quốc (phần đất liền); 

+ Dịch vụ ảnh vệ tinh SPOT5 tỷ lệ 1/50.000 phủ trùm toàn quốc (phần đất 

liền). 

- Hệ CSDL trao đổi, chia sẻ với các Hệ thống thông tin, Trung tâm dữ liệu 

ở các nước trong khu vực và quốc tế thông qua các dịch vụ dữ liệu. 

Như vậy, có thể thấy Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT phong phú, 

đa dạng về nội dung, chủng loại dữ liệu. Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu 

quan trắc TNMT hoạt động song song với các Trung tâm dữ liệu tại các lĩnh 

vực, bộ, ngành, địa phương và quốc tế, tạo ra các kết nối, chia sẻ giữa Hệ CSDL 

và nguồn các dữ liệu thành phần. 
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II. Nội dung và giải pháp thực hiện 

STT NỘI DUNG ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU 
GHI 

CHÚ 

1 

Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin 

-  Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Trung tâm Tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc 

TNMT trên cơ sở các Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT; 

- Xây dựng phương án kết nối, trao đổi thông tin giữa Trung tâm Tích hợp xử 

lý dữ liệu quan trắc TNMT  với các lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương; 

- Thiết lập mô hình kết nối giữa các trạm quan trắc và Trung tâm Tích hợp xử 

lý dữ liệu quan trắc TNMT; 

- Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ cập nhật, chuẩn hóa, tích hợp, quản 

lý, phân tích, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc TNMT. 

- Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu quản lý và vận hành hệ thống dữ 

liệu quan trắc TNMT quốc gia; nâng cao năng 

lực, hiệu quả truyền nhận số liệu của Mạng 

lưới quan trắc ngành TNMT quốc gia; 

- Tạo lập được môi trường chia sẻ, khai thác 

thông tin, dữ liệu đơn giản, thuận tiện, đáp 

ứng theo thời gian thực phục vụ đa mục đích, 

đa ngành, đa lĩnh vực. 

 

 

2 

Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT: 

- Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TNMT; 

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cơ chế vận hành hệ thống; 

- Thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, dữ liệu quan trắc; 

- Tích hợp, hoàn thiện Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT; 

- Hỗ trợ tổng hợp, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu quan trắc phục vụ các 

- Thu nhận, tích hợp đầy đủ, thống nhất CSDL 

quốc gia về quan trắc TNMT, sử dụng các giải 

pháp công nghệ hiện đại trong thu nhận, tổ 

chức quản lý CSDL bảo đảm an ninh, an toàn 

dữ liệu; 

- Xác lập các quy định về nội dung dữ liệu, 

thu nhận, quản lý và chia sẻ, khai thác thông 

tin dữ liệu. Tạo cơ chế huy động tối đa nguồn 
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STT NỘI DUNG ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU 
GHI 

CHÚ 

yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định. lực tham gia thiết lập Hệ CSDL quốc gia về 

quan trắc TNMT. 

3 

Đào tạo, tăng cƣờng năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức của cộng 

đồng  

- Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, 

quản lý, duy trì và vận hành hệ thống; 

- Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường 

và sử dụng hợp lý tài nguyên. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thiết lập, 

quản lý, duy trì và vận hành hệ thống; 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong 

công tác quản lý, bảo vệ môi trường, phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 
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1. Nội dung thực hiện 

1.1. Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin 

1.1.1. Rà soát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các lĩnh vực, 

Trung tâm dữ liệu đang vận hành của Bộ TNMT; 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin liên quan đến 

việc thu nhận, lưu trữ, xử lý và cung cấp dữ liệu quan trắc TNMT tại các bộ,  

ngành, địa phương. 

1.1.2. Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ 

liệu quan trắc TNMT trên cơ sở các Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT 

- Đầu tư, nâng cấp hiện đại hóa Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan 

trắc TNMT trên cơ sở các Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT, đảm bảo kế thừa 

tối đa hạ tầng công nghệ thông tin đã có để tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư từ 

ngân sách. 

1.1.3. Xây dựng phương án kết nối, trao đổi thông tin giữa Trung tâm 

Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT với các lĩnh vực, bộ, ngành, địa 

phương 

- Xây dựng phương án kết nối, trao đổi thông tin giữa Trung tâm Tích hợp 

và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT với các lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương; 

- Đầu tư, trang bị trang thiết bị tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ kết 

nối, trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc TNMT. 

1.1.4. Thiết lập mô hình kết nối giữa các trạm quan trắc và Trung tâm 

Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT 

- Thiết lập mô hình kết nối giữa các trạm quan trắc TNMT tự động và 

Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT. 

1.1.5. Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ cập nhật, chuẩn hóa, tích 

hợp, quản lý, phân tích, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc TNMT 

Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ cập nhật, chuẩn hóa, tích hợp, 

quản lý, phân tích, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc TNMT, bao 

gồm các nhóm phần mềm: 

- Nhóm phần mềm thu nhận, tích hợp thông tin, dữ liệu quan trắc TNMT; 
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- Nhóm phần mềm khai thác, chia sẻ và cung cấp thông tin dữ liệu quan 

trắc TNMT; 

- Nhóm phần mềm quản lý, vận hành hệ thống. 

1.2. Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT 

1.2.1. Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TNMT 

Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan trắc TNMT đảm bảo 

đồng bộ về chiến lược, nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong công tác thu 

nhận, tích hợp, quản lý, lưu trữ, phân tích, cung cấp và chia sẻ thông tin dữ liệu 

quan trắc; từ đó tăng cường tối đa hiệu quả công tác quản lý trên cơ sở kết hợp, 

đối sánh, tương quan và  tổng hợp đa nguồn dữ liệu quan trắc đáp ứng các bài 

toán chuyên ngành, liên ngành, thúc đẩy quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cơ chế vận hành hệ 

thống  

Hiện nay, dữ liệu quan trắc đang được quản lý tại nhiều đơn vị theo các 

tiêu chuẩn riêng về nội dung dữ liệu, cơ chế khai thác, chia sẻ… Để quản lý tập 

trung, thống nhất dữ liệu thì cần có một hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

định kỹ thuật, quy chế về nội dung dữ liệu, các công việc thu nhận, cập nhật, 

chuẩn hóa, khai thác, chia sẻ và vận hành hệ thống, hướng tới huy động tối đa 

nguồn lực tham gia thiết lập Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT. Đề xuất 

xây dựng một số nội dung sau: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn về nội dung dữ liệu; 

- Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật thu nhận, tích hợp, quản lý và 

chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu quan trắc TNMT; 

- Xây dựng các quy chế cập nhật, vận hành, khai thác Hệ CSDL quốc gia 

về quan trắc TNMT. 

1.2.3. Thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, dữ liệu quan trắc  

Thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, dữ liệu quan trắc từ các 

nguồn: 

Dữ liệu quan trắc từ các cơ quan quản lý nhà nước: 

- Dữ liệu quan trắc thuộc phạm vi quản lý của các lĩnh vực trực thuộc Bộ 

TNMT (Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016): 
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 + Dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn: khí tượng bề mặt, điểm đo mưa 

độc lập, khí tượng cao không, quan trắc thủy văn, khí tượng hải văn, quan trắc 

môi trường không khí và nước đã lồng ghép tại trạm khí tượng thủy văn; 

 + Dữ liệu quan trắc tài nguyên nước: tài nguyên nước mặt, tài nguyên 

nước dưới đất; 

 + Dữ liệu quan trắc môi trường; 

 + Dữ liệu quan trắc TNMT biển; 

 + Dữ liệu quan trắc định vị vệ tinh và địa động lực; 

 + Dữ liệu quan trắc viễn thám; 

 + Dữ liệu quan trắc tại các mỏ khoáng sản độc hại; 

 + Dữ liệu từ các phòng thí nghiệm  phục vụ công tác quan trắc TNMT. 

- Dữ liệu quan trắc TNMT tại các bộ, ngành khác: 

 + Bộ Công An; 

 + Bộ Giao thông Vận tải; 

 + Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 + Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

 + Bộ Quốc Phòng; 

 + Bộ Xây dựng; 

 + Bộ Y tế. 

- Dữ liệu quan trắc TNMT tại 63 Sở, ban ngành địa phương. 

Dữ liệu quan trắc từ tổ chức/doanh nghiệp: 

- Dữ liệu quan trắc xả thải của tổ chức, doanh nghiệp; 

- Dữ liệu tự quan trắc của các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ mục đích 

kinh doanh, sản xuất. 

Dữ liệu quan trắc TNMT đƣợc thu nhận từ các nguồn: 

- Dữ liệu truyền trực tiếp từ các trạm quan trắc TNMT; 

- Dữ liệu quan trắc TNMT đang được quản lý tại cái lĩnh vực TNMT, các 

bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. 
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1.2.4. Tích hợp, hoàn thiện hệ CSDL Quốc gia về quan trắc TNMT 

Dữ liệu sau khi được thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật sẽ được tích hợp vào 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT, phục vụ phân tích, xử lý, khai thác và 

chia sẻ thông tin, dữ liệu. Các nội dung tích hợp và hoàn thiện bao gồm: 

- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu về quan trắc TNMT dựa trên những quy 

định về quản lý, khai thác dữ liệu quan trắc TNMT của Nhà nước nhằm đơn 

giản việc quản lý, khai thác, tránh trùng lặp dữ liệu, thống nhất được dữ liệu 

quan trắc về TNMT trong các bộ, ngành, địa phương…; 

- Tạo lập CSDL dùng chung bao gồm các thông tin, dữ liệu về trạm quan 

trắc, điểm quan trắc, công trình quan trắc, các phòng thí nghiệm,…; 

- Tích hợp dữ liệu quan trắc TNMT thành phần vào Hệ CSDL quốc gia về 

quan trắc TNMT. 

1.2.5. Hỗ trợ tổng hợp, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu quan trắc phục 

vụ các yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định 

Trong khuôn khổ đề án, nội dung Hỗ trợ tổng hợp, phân tích xử lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợ ra quyết định thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hỗ trợ biên tập, xử lý dữ liệu, đóng gói dữ liệu phục vụ các yêu cầu 

thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về TNMT; 

- Hỗ trợ tổng hợp, xử lý, phân tích các dữ liệu về kịch bản, dự báo, từ đó 

đưa ra các cảnh báo, báo cáo thống kê, biểu đồ, sơ đồ, mô hình thể hiện; 

- Hỗ trợ phân tích, tổng hợp, tính toán thông tin, dữ liệu. 

1.3. Đào tạo, tăng cƣờng năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức 

cộng đồng 

1.3.1. Đào tạo, tăng cường năng lực 

- Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết 

lập, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống. Nội dung cụ thể như sau: 

+ Tổ chức các lớp tập huấn kiến trúc, các tiêu chuẩn, quy trình, quy 

định kỹ thuật; 

+ Tổ chức các lớp đào tạo vận hành hệ thống. 

- Thăm quan, nghiên cứu các mô hình quản lý tập trung thông tin, dữ liệu 

quan trắc TNMT tại các quốc gia phát triển. 

1.3.2. Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng  
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 Để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể xã hội biết, 

nhận thức được ý nghĩa, vai trò của Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT thì 

cần thực hiện các hoạt động truyền thông. 

 Thông qua các hoạt động truyền thông, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân sẽ nắm bắt được tầm quan trọng của dữ liệu quan trắc và các lợi 

ích mang lại cho xã hội trong việc quản lý, kiểm soát môi trường, ứng phó, 

chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Các hoạt động truyền thông cần thực hiện là: 

- Tổ chức lễ công bố và ra mắt Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT; 

- Đăng tin bài, phóng sự, phân tích trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như báo, đài, truyền hình; 

- Mời các đoàn đến tìm hiểu thực tế về Hệ CSDL quốc gia về quan trắc 

TNMT. 

2. Giải pháp kỹ thuật 

Để giải quyết các mục tiêu và nội dung thực hiện của Đề án thì giải pháp 

kỹ thuật được đề xuất như sau: 

Trạm trung 

chuyển DL

Trạm 

quan trắc

Thiết bị 

lấy mẫu

Rệp điện 

tử

Robot cảm 

biến

CN xử lý DL lớn 

trên nền tảng 

ĐTĐM

CSDL của các lĩnh 

vực, bộ/ngành, địa 

phƣơng

Luồng phân tích

-Hệ QT CSDL 

-Xử lý DL song song

-Kho DL (APS)

Dữ liệu phục vụ 

cung cấp, khai thác 

và chia sẻ trực tiếp

Dữ liệu phục vụ 

tạo các dịch vụ 

báo cáo

Giám sát hệ 

thống; phân tích 

hiệu năng CSDL

Tạo ra các 

đánh giá mới, 

Hỗ trợ ra 

quyết định

Các báo cáo, 

dịch vụ

Báo cáo giám 

sát; Bảng hiệu 

năng hiệu suất 

hệ thống

Hệ thống học máy:  Tự thành 

lập mô hình xử lý NV mới 

dựa trên DL lịch sử

HT hỗ trợ phân 

tich, xử lý DL

Các nguồn DL 

(Cấu trúc, phi cấu trúc)

ERP CRM LOB

Hình 5: Mô hình giải pháp kỹ thuật 

Mô hình bao gồm các thành phần:  

1. Các nguồn dữ liệu đầu vào: 

- Thông tin, dữ liệu quan trắc tại các CSDL đang được quản lý tại các lĩnh 
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vực, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Dữ liệu quan trắc trực tiếp tại mạng lưới quan trắc: trạm quan trắc, thiết 

bị lấy mẫu, robot cảm biến, rệp điện tử,... 

2. Trạm trung chuyển dữ liệu:  

 Thu nhận dữ liệu từ các nguồn, chuyển đổi về khuôn dạng theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật đảm bảo việc lưu trữ, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu: 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại IOT (Internet of things) trong việc thu 

nhận dữ liệu và tiền xử lý số liệu; 

- Có thể chuyển đổi dữ liệu vào nền tảng công nghệ điện toán đám mây để 

tận dụng lợi thế công nghệ tiên tiến mới giải quyết các bài toán TNMT theo xu 

thế hiện đại; 

- Chuyển đổi thông tin quan trắc vào CSDL truyền thống: cấu trúc, phi 

cấu trúc...; 

3. Tổ chức lưu trữ, quản lý, xử lý dữ liệu quan trắc dựa trên mô hình CSDL 

lớn: 

- Đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác, tiết kiệm nguồn tài nguyên lưu trữ; 

- Hỗ trợ xử lý song song giải quyết các nghiệp vụ phức tạp về quan trắc; 

- Lưu trữ dựa trên công nghệ kho dữ liệu lớn (Data warehouse) đảm bảo 

hỗ trợ tối đa cho công tác phân tích, xử lý dữ liệu và tạo ra các báo cáo đánh giá, 

tác động.... 

4. Có khả năng tự thiết lập các nghiệp vụ xử lý mới đáp ứng các yêu cầu đặc 

thù trong tương lai dựa trên công nghệ học máy (Machine learning) và đa nguồn 

dữ liệu, có tính lịch sử. 

5. Hệ CSDL quan trắc sẽ cung cấp một cách đa dạng các sản phẩm dữ liệu: 

dữ liệu quan trắc sơ cấp, dữ liệu quan trắc thứ cấp đã qua xử lý, các dịch vụ dữ 

liệu và báo cáo phân tích; hỗ trợ ra quyết định, phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực và 

đáp ứng yêu cầu nguồn dữ liệu đầu vào phong phú, đầy đủ cho việc xử lý các 

bài toán chuyên ngành. 

2.1. Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin 
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2.1.1. Mô hình kết nối vật lý 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

BỘ TNMT

INTERNET

KẾT NỐI CHÍNH
TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG 

CHI NHÁNH PHÍA NAM

ĐỒNG BỘ 

DỮ LIỆU

KẾT NỐI DỰ PHÒNG

MONRENET

ĐỒNG BỘ 

DỮ LIỆU

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

MONRENET

BIỂN HẢI 

ĐẢO

KTTV 

VÀ 

BĐKH

VIỄN 

THÁM

ĐỊA CHẤT 

KHOÁNG 

SẢN

ĐẤT ĐAI

TÀI 

NGUYÊN 

NƯỚC

MÔI 

TRƯỜNG

CÁC LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ĐO ĐẠC 

BẢN ĐỒ

 ..

Hệ thống các Bộ 

Ngành liên quan

Sở TNMT Các 

Tỉnh

 

Hình 6: Mô hình kết nối 

Trong đó: 

- Hệ thống tính toán, lưu trữ, được đặt tại 2 Trung tâm Tích hợp và xử lý 

dữ liệu: trung tâm chính đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ TNMT tại Hà Nội và 

Trung tâm dự phòng tại TP Hồ Chí Minh. 

- Dữ liệu được đồng bộ giữa 02 Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu qua 

mạng MONRENET (mạng WAN ngành TNMT). 

- Kết nối truyền dữ liệu giữa quan trắc giữa các lĩnh vực đến trung tâm 

chính được thực hiện qua kết nối MONRENET hoặc kết nối dự phòng Internet. 
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2.1.2. Mô hình đồng bộ dữ liệu 

 

Hình 7: Mô hình đồng bộ dữ liệu giữa 02 trung tâm dữ liệu 

Trong đó: 

- Dữ liệu được đồng bộ qua môi trường mạng, qua mạng MONRENET. 

- Dữ liệu được đồng bộ ở mức thiết bị lưu trữ SAN, đảm bảo dữ liệu lưu 

trữ luôn luôn đồng nhất giữa 02 trung tâm dữ liệu. 

- Thiết bị sao lưu và giải pháp đi kèm được sử dụng để sao lưu và phục 

hồi dữ liệu được đặt tại site chính. 

2.1.3. Hạ tầng công nghệ thông tin đầu tư tại Trung tâm dữ liệu chính 

và Trung tâm dữ liệu dự phòng 

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đáp ứng khả năng lưu trữ, truy cập toàn bộ dữ liệu quan trắc trong tất 

cả các thời kỳ từ các lĩnh vực; dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ khi nhu cầu 

gia tăng; 

- Đáp ứng khả năng xử lý cho dịch vụ phân tích, xử lý dữ liệu quan trắc; 
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- Đảm bảo khả năng sẵn sàng cao, an toàn, tránh mất mát cho dữ liệu 

quan trắc; 

- Đáp ứng khả năng khôi phục dữ liệu của toàn bộ hệ thống, bao gồm dữ 

liệu quan trắc; các kết quả phân tích, xử lý, báo cáo; 

- Đáp ứng khả năng dự phòng, phục hồi khi gặp sự cố mang tính chất 

thảm họa đối với Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu. 

2.2. Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT 

2.2.1. Thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, dữ liệu quan trắc 

Giải pháp thu nhận, cập nhật thông tin, dữ liệu quan trắc như sau: 

Đối với dữ liệu truyền trực tiếp từ các trạm quan trắc TNMT:  

Dữ liệu quan trắc được thu nhận từ 2 nguồn chính là: Các trạm quan trắc 

tự động và các trạm quan trắc bán tự động.  

Giải pháp chung của việc thu nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc là thiết 

lập mô hình truyền nhận dữ liệu qua mạng Internet/WAN giữa các trạm quan 

trắc và Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc TNMT. Cụ thể: 

- Đối với các trạm quan trắc tự động: Dữ liệu sẽ được truyền theo thời 

gian thực và cập nhật tự động vào Hệ CSDL . 

- Đối với các trạm quan trắc không tự động (sử dụng nhân lực và đưa thiết 

bị đến lấy mẫu, phân tích với số lần và thời gian nhất định) hoặc các dữ liệu 

trong quá trình truyền tự động bị gián đoạn: Người dùng có thể ghi chép lại số 

liệu hoặc sao chép số liệu ra một file, sau đó truy cập vào phần mềm cập nhật 

CSDL thông qua mạng WAN hay internet và nhập số liệu quan trắc mà sensor 

ghi nhận được hoặc nhập file dữ liệu theo mẫu quy định trước, phần mềm sẽ lưu 

số liệu vào trong CSDL tại Trung tâm.  

Đối với dữ liệu quan trắc TNMT đang được quản lý tại các lĩnh vực 

TNMT, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp: 

- Hỗ trợ chuyển đổi vào Hệ CSDL đối với các dữ liệu dạng số; 

- Số hóa dữ liệu đang được quản lý dưới dạng giấy và chuyển đổi vào Hệ 

CSDL; 

- Kết nối, tích hợp, đồng bộ đối với các dữ liệu đang được quản lý dưới 
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dạng CSDL tại các lĩnh vực, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. 

Giải pháp chuẩn hóa thông tin, dữ liệu quan trắc: 

Thông tin, dữ liệu được thu nhận, cập nhật sẽ được chuẩn hóa theo các 

tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, quy trình liên quan đến dữ liệu trong phạm vi đề 

án và các quy định hiện hành khác. 

2.2.2. Tích hợp, hoàn thiện Hệ CSDL Quốc gia về quan trắc TNMT 

Dữ liệu được thu nhận về, sau khi phân loại sẽ được chuyển vào kho dữ 

liệu để lưu trữ theo mô hình dữ liệu. 

Dữ liệu được tổ chức lưu trữ như sau: 

- Dữ liệu dùng chung: 

+ CSDL trạm quan trắc, điểm quan trắc, công trình quan trắc, phòng thí 

nghiệm; 

+ CSDL metadata; 

+ CSDL quản trị hệ thống. 

- Dữ liệu quan trắc từ các lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh 

nghiệp sẽ được tổ chức lưu trữ theo chủ đề dữ liệu của lĩnh vực chuyên ngành. 

2.2.3. Hỗ trợ tổng hợp, phân tích xử lý thông tin, dữ liệu quan trắc phục 

vụ các yêu cầu nghiệp vụ 

Sử dụng hạ tầng máy tính hiệu năng cao, kết hợp các giải pháp phân tích 

thông minh BI (Business Intelligence), các phương pháp học máy (Machine 

learning) và ngôn ngữ hỗ trợ phân tích, thống kê R (R language) để đưa ra các 

dịch vụ, kết quả phân tích và mô hình hóa trực quan thông tin, dữ liệu. 

2.2.4. Giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quan trắc TNMT 

Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu có nhiệm vụ tổ chức, lưu trữ, phân 

tích dữ liệu trong Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT, phục vụ nhu cầu khai 

thác, chia sẻ thông tin.  
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ĐƠN VỊ KHAI THÁC

Bộ TN&MTTRUNG TÂM DỮ LIỆU

Dữ liệu 
gốc

Các CSDL Dữ liệu phi 
cấu trúc

BIG DATA

Bộ, ngành

Địa phương

PHÂN TÍCH, XỬ LÝ
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Xử lý

CÔNG BỐ, KHAI THÁC
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Hình 8: Mô hình chia sẻ, khai thác thông tin dữ, liệu quan trắc TNMT 

Thông tin, dữ liệu phục vụ khai thác, chia sẻ bao gồm: 

- Dữ liệu gốc được thu nhận từ các nguồn sẽ được tích hợp, quản lý trong 

Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT. Tại đây, các dữ liệu này được cung cấp, 

khai thác phục vụ: 

 + Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán chuyên ngành của từng lĩnh 

vực; 

 + Cung cấp thông tin giải quyết các bài toán đa lĩnh vực; 

 + Công bố, cung cấp thông tin, dữ liệu gốc về quan trắc TNMT trên các 

cổng thông tin, website TNMT,… 

- Đề án đề xuất nội dung về phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

và  hỗ trợ ra quyết định. Theo đó, dữ liệu gốc sẽ được xử lý, phân tích phục vụ 

các yêu cầu nghiệp vụ của các lĩnh vực như dự báo, cảnh báo, lập các mô hình, 

lập các báo cáo đánh giá tổng hợp về TNMT,… 

Tương tự với dữ liệu gốc, Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT sẽ cập 

nhật, tổ chức và quản lý các dữ liệu sau khi được phân tích, xử lý (dữ liệu thứ 

cấp) để công bố và phục vụ khai thác. 

- Ngoài ra, thông tin, dữ liệu về quan trắc TNMT còn được cung cấp dưới 

dạng sau: 
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 + Metadata dữ liệu; 

 + Dịch vụ dữ liệu; 

 + Dịch vụ phân tích dữ liệu. 

Các nhóm đối tượng khai thác, chia sẻ thông tin: 

- Bộ TNMT; 

- Các bộ, ngành khác; 

- Địa phương; 

- Người dân; 

- Doanh nghiệp. 

Hệ thống cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu cho các nhóm đối tượng nêu trên 

thông qua hệ thống các phần mềm tự phát triển. Các nhóm đối tượng sẽ được 

cấp quyền khai thác đối với từng loại thông tin, dữ liệu theo quy định. 

 



 

46 

III.  Các nhiệm vụ, dự án thành phần 

STT CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

1 
Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu tích 

hợp xử lý dữ liệu quan trắc TNMT 

 Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

Các đơn vị tham gia 

thực hiện Đề án 

2 Dự án Xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT 

 - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Các bộ, ngành có quan 

trắc TNMT; 

- Các địa phương. 

 

3 

Dự án Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, 

quản lý, duy trì và vận hành Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT và Truyền 

thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp 

lý tài nguyên. 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

Các đơn vị tham gia 

thực hiện Đề án 
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IV.  Sản phẩm của đề án 

1. Các sản phẩm trung gian: 

- Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin; 

- Dữ liệu quan trắc các lĩnh vực chuyên ngành, bộ, ngành, địa phương, tổ 

chức,… được thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật, tích hợp, đồng bộ, phân tích, xử lý; 

- Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cơ chế vận hành hệ thống; 

- Các khóa đào tạo tăng cường năng lực; 

- Các đợt tuyên truyền, khóa tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức 

của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 

- Các hội nghị, hội thảo trong quá trình thực hiện các nội dung của Đề án; 

- Các báo cáo và của các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Đề án. 

2. Sản phẩm chính: 

- Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT được quản lý thống nhất, liên 

tục được bổ sung, cập nhật, tổ chức vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin 

hiện đại đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về TNMT, thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề án. 
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PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. Đối tƣợng thụ hƣởng 

- Cơ quan quản lý nhà nước về TNMT:  

+ Dữ liệu quan trắc TNMT được quản lý tập trung, đồng bộ thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương, đảm bảo sự lâu dài, toàn vẹn, an toàn an ninh dữ 

liệu; 

+ Việc thu nhận thông tin phục vụ các nghiệp vụ chuyên ngành trở nên dễ 

dàng, thuận tiện hơn do chỉ phải tương tác với Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ 

liệu quan trắc thay vì liên hệ với rất nhiều đơn vị từ Trung ương đến địa phương. 

Từ đó, các cán bộ chuyên môn có thể nhanh chóng, chủ động tham mưu cho các 

cấp lãnh đạo ra quyết định đúng đắn trong quản lý nhà nước về TNMT; 

+ Thay đổi cách nhìn và phương pháp quản lý dữ liệu truyền thống; 

+ Với các nghiệp vụ chuyên ngành cần nhu cầu về dữ liệu thường xuyên, 

Trung tâm tích hợp và xử lý dữ liệu sẽ xây dựng, cung cấp sẵn dịch vụ là các gói 

dữ liệu được biên tập, chuẩn hóa phục vụ riêng biệt. 

- Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: 

+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dữ liệu điều tra cơ bản 

TNMT; 

+ Được tham gia, theo dõi, tiếp cận thông tin dữ liệu về điều tra cơ bản 

qua các kênh truyền thông, công bố thông tin của Trung tâm Tích hợp và xử lý 

dữ liệu; được cung cấp, khai thác thông tin theo quy định. 

- Các bộ, ngành:  

+ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT là nguồn thông tin hữu ích và có 

giá trị cho các bộ, ngành thực hiện công tác quản lý, các nhiệm vụ chuyên môn, 

hỗ trợ công tác dự báo, ra quyết định. 

- Mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia: 

+ Số liệu của các trạm quan trắc tham gia vào Mạng lưới được thu nhận 

và quản lý tập trung thống nhất, đáp ứng mục tiêu của Quy hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg. 
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II. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Thống nhất quản lý, tổ chức triển khai thực hiện đề án. 

- Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức hội nghị quán 

triệt thực hiện Đề án; 

 - Chủ trì tổ chức chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm 

tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Đề án;  

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm và báo cáo tổng 

kết thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ; 

- Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các bộ định mức, đơn giá phục vụ cung 

cấp, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc TNMT. 

2.  Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân 

sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

3. Bộ Công An, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc Phòng,  Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Xây dựng,  Bộ Y tế tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các nội dung của Đề án trong phạm vi bộ, ngành. 

4. UBND các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ƣơng tập trung chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án trên địa bàn. 

III.  Lộ trình thực hiện 

Đề án thực hiện trong 6 năm 2017 - 2022, chia thành 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 (2017 - 2020) tập trung thực hiện các công việc sau: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, cơ chế vận hành hệ thống; 

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; 

- Triển khai mô hình kết nối giữa Trung tâm Tích hợp và xử lý dữ liệu 

quan trắc với các hệ thống CSDL tại các lĩnh vực, kết nối với một số bộ, ngành, 

địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng và dữ liệu; 

- Thiết lập nội dung dữ liệu quan trắc (các dữ liệu quan trắc lịch sử và các 

dữ liệu điều tra cơ bản có liên quan khác) các lĩnh vực chuyên ngành, các địa 
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phương, các bộ, ngành...; 

- Công bố thông tin quan trắc TNMT. 

Giai đoạn 2 (2020 - 2022) tập trung thực hiện các công việc sau: 

- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; 

- Triển khai kết nối tới các hệ thống CSDL của các bộ, ngành, địa phương 

và các trạm quan trắc ngành TNMT; 

- Hỗ trợ xử lý, phân tích dữ liệu quan trắc; 

- Tiếp tục thiết lập nội dung dữ liệu quan trắc. 
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IV. Kinh phí thực hiện 

STT 
CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ  

THÀNH PHẦN 

KHÁI TOÁN 

KINH PHÍ  

(Triệu đồng) 

NGUỒN VỐN 

THỰC HIỆN 

KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 

ĐƠN VỊ  

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
GHI CHÚ 

I Triển khai thực hiện đề án 700.000 
Các nguồn vốn 

hợp pháp 
2017-2022 

 Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

(Cục Công nghệ 

thông tin) 

Các đơn vị tham 

gia thực hiện Đề 

án  

1 

Dự án Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu 

tích hợp xử lý dữ liệu quan trắc TNMT 

300.000 
Vốn đầu tư phát 

triển 
2017-2022 

 Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

(Cục Công nghệ 

thông tin) 

Các đơn vị tham 

gia thực hiện Đề 

án 

Thuộc danh 

mục các dự 

án đầu tư 

công trung 

hạn giai đoạn 

2016 - 2020 

2 
Dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về quan trắc TNMT 
380.000 

Các nguồn vốn 

hợp pháp 
2017-2022 

 - Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

- Các bộ, ngành 

có quan trắc 

TNMT; 

- Các địa 
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STT 
CÁC DỰ ÁN/NHIỆM VỤ  

THÀNH PHẦN 

KHÁI TOÁN 

KINH PHÍ  

(Triệu đồng) 

NGUỒN VỐN 

THỰC HIỆN 

KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 

ĐƠN VỊ  

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 
GHI CHÚ 

phương. 

3 

Dự án Đào tạo, tăng cƣờng năng lực 

chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ thiết 

lập, quản lý, duy trì và vận hành Hệ 

CSDL quốc gia về quan trắc TNMT và 

Truyền thông nâng cao nhận thức của 

cộng đồng trong bảo vệ môi trƣờng và 

sử dụng hợp lý tài nguyên 

20.000 
Các nguồn vốn 

hợp pháp 
2018 - 2022 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

(Cục Công nghệ 

thông tin) 

Các đơn vị tham 

gia thực hiện Đề 

án 

  

II 
Kinh phí duy trì hệ thống sau khi Đề án 

kết thúc 

Đề xuất hàng 

năm 

Nguồn kinh phí 

chi thường xuyên 

hoặc theo nhiệm 

vụ được giao 
 

Các đơn vị tham 

gia thực hiện Đề 

án   

  TỔNG CỘNG 700.000           

Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 700.000 triệu đồng. 

(Bằng chữ:Bảy trăm tỷ đồng). 
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PHẦN V: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Tác động về môi trƣờng 

Đề án có mục tiêu “Thiết lập Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT 

trong thành phần CSDL quốc gia về TNMT trên cơ sở công nghệ hiện đại phục 

vụ quản lý thống nhất và chia sẻ, khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng - an ninh”.  

Thông tin dữ liệu quan trắc phản ánh thiết thực hiện trạng ô nhiễm môi 

trường và khai thác tài nguyên.  

Cơ sở dữ liệu được đảm bảo, thống nhất, quản lý đồng bộ phục vụ các 

phân tích, dự báo tổng thể chuyên ngành giúp đưa ra những số liệu, kịch bản dự 

báo, đánh giá hiện trạng môi trường có độ chính xác cao.  

2. Tác động về xã hội 

Đề án được đầu tư thành công sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết và ý thức của 

xã hội về TNMT, cụ thể tại các điểm sau: 

- Thông tin quan trắc TNMT được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp 

thời hiện trạng TNMT trên cả nước; 

- Thông tin quan trắc TNMT được đồng bộ, thống nhất từ Trung ương 

đến địa phương khiến cho việc khai thác, chia sẻ thông tin tiện lợi; 

- Các tổ chức và cá nhân được tiếp cận thông tin quan trắc về TNMT mọi 

lúc mọi nơi  đáp ứng kịp thời các nhu cầu và nâng cao ý thức bảo vệ TNMT; 

- Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác 

quản lý nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên, bảo vệ môi trường. 

3. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế mang lại lớn nhất của đề án là:  

- Thống nhất quản lý tập trung CSDL quan trắc TNMT trên toàn quốc, từ 

đó, rút ngắn thời gian trong việc thu nhận dữ liệu từ các nguồn khác nhau, cải 

tiến tốc độ tổng hợp, xử lý số liệu, kịp thời đưa ra kết quả phân tích, các kịch 

bản dự báo …Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc dự báo, đưa ra các 

nhận định về hiện trạng, các quyết định về phương hướng hành động bảo vệ 
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TNMT của các cấp lãnh đạo; 

- Các số liệu về quan trắc được tổ chức, quản lý và lưu trữ đảm bảo an 

ninh, an toàn, được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thu nhận và xử lý; 

- Số liệu quan trắc thường xuyên được cập nhật và cung cấp, nâng cao 

tính cần thiết, khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện các chương 

trình, dự án về quản lý TNMT; 

- Tạo lập kho dữ liệu quý giá, phong phú về quan trắc phục vụ đa mục 

tiêu; 

- Việc được tiếp cận dễ dàng các số liệu quan trắc theo thời gian thực, các 

kết quả phân tích dự báo, cảnh báo sớm sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

chủ động trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại về kinh tế do thiên tai, 

biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. 

4. Khó khăn, trở ngại và rủi ro ảnh hƣởng đến thực hiện Đề án và 

các giải pháp khắc phục 

4.1. Khó khăn, trở ngại và rủi ro ảnh hƣởng đến thực hiện Đề án 

- Mức độ sẵn sàng đóng góp dữ liệu của các đơn vị (bộ, ngành, địa 

phương) vào Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT; 

- Dữ liệu quan trắc đang được quản lý rời rạc, ở nhiều khuôn dạng, không 

theo tiêu chuẩn chung; 

- Cơ chế cung cấp, chia sẻ, dữ liệu quan trắc đang được áp dụng riêng đối 

với từng lĩnh vực; 

- Nhiều loại trạm quan trắc: từ không tự động đến tự động, xuất xứ khác 

nhau, được xây dựng và cấu hình theo nhu cầu của đơn vị quản lý dẫn đến khó 

khăn trong việc xây dựng mô hình kết nối chung; 

- Năng lực hạ tầng kết nối thông tin tại địa phương không đồng đều. 

4.2. Các giải pháp khắc phục 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị (bộ, ngành, địa phương) 

trong việc tổ chức thực hiện đề án. Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn bộ 

các số liệu quan trắc về TNMT của Bộ TNMT, các bộ, ngành, địa phương và 

các tổ chức, doanh nghiệp có quan trắc về TNMT, nhưng việc thu nhận, kết nối 
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thông tin dữ liệu phải được thực hiện theo lộ trình, có trọng điểm, hoàn thành 

dứt điểm từng nhiệm vụ; 

- Hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, các cơ chế, các tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước tiêu 

chuẩn hóa hạ tầng quan trắc,  phục vụ kết nối liên thông chia sẻ thông tin dữ 

liệu; 

- Tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng các nhiệm vụ thiết lập, quản lý, duy trì 

và vận hành hệ thống khi triển khai thực hiện Đề án. Đảm bảo cho đội ngũ này 

được trang bị và chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ; 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc thu nhận, kết nối 

và quản lý tập trung Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TNMT. 



 

56 

KẾT LUẬN 

 Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và 

môi trường” được thực hiện trên cơ sở Nghị Quyết 63/NQ-CP  và Quyết định 

90/QĐ-TTg, nhằm phục vụ quản lý thống nhất và chia sẻ, khai thác thông tin 

quan trắc TNMT, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đóng góp thiết thực cho 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Đề án hoàn thành sẽ tạo lập được một môi trường chia sẻ, khai thác thông 

tin, dữ liệu thuận tiện, theo thời gian thực cho các nghiệp vụ dự báo, cảnh báo, 

phân tích chuyên ngành, liên ngành, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận gần hơn 

với các thông tin, số liệu TNMT, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thảm 

họa môi trường và biến đổi khí hậu.  

Việc triển khai Đề án là công việc khó khăn, phức tạp do thông tin, dữ 

liệu quan trắc đang được quản lý rời rạc, không thống nhất tại Trung ương và 

địa phương, mức độ sẵn sàng đóng góp dữ liệu của các đơn vị quản lý, các cơ 

chế về cung cấp, chia sẻ dữ liệu…  

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cần có sự phối hợp chỉ 

đạo sát sao, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương có liên quan và các Sở 

TNMT để bảo đảm cho Đề án được thực hiện, hoàn thành và phát huy hiệu 

quả./. 
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